 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO





GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày    tháng    năm 2018
Họ tên người thanh toán: Lương Xuân Thịnh       MSCB: 


Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng Tuyển sinh – Đào tạo. 
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
	Diễn giải
	Số tiền 

	A
	
1


	Nội dung: Thanh toán tiền tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TT GDTX các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum 

	I. Số tiền tạm ứng
	318.100.000 đ

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	

	           - Phiếu chi số C/TU/02001  ngày 01/02/2018
	318.100.000 đ

	II. Số tiền đã chi
	303.001.471 đ

	    Kế hoạch số 66/KH-LTT-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh năm 2018.
	

	    Kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TT GDTX các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum  đã được Hiệu trưởng ký duyệt ngày 26 tháng 01 năm 2018.
	

	    Quyết định số 112/QĐ-LTT-TC ngày 31 tháng 01 năm 2018 cử các bộ, nhân viên đi công tác (Ông Đinh Văn Đệ, Ông Lương Xuân Thịnh, Ông Trần Quốc Định, Ông Võ Văn Ba)
	

	    Giấy đi đường theo công lệnh số 112 ngày 31 tháng 01 năm 2018 (Ông Đinh Văn Đệ)
	

	Giấy đi đường theo công lệnh số 112 ngày 31 tháng 01 năm 2018 (Ông Lương Xuân Thịnh)
	

	Giấy đi đường theo công lệnh số 112 ngày 31 tháng 01 năm 2018 (Ông Trần Quốc  Định)
	

	Giấy đi đường theo công lệnh số 112 ngày 31 tháng 01 năm 2018 (Ông Võ Văn Ba)
	

	Giấy xác nhận liên hệ công tác tuyển sinh tại các trường THCS, THPT và TT GDTX năm 2018 (220 trường)
	220.000.000 đ

	    Hóa đơn GTGT số 0099020 mẫu số: 01GTKT2/003, ký hiệu: SB/16B ngày 5 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Sông Bé - Chi nhánh Bình Phước  (Hóa đơn Xăng)
	600.000 đ

	Hóa đơn GTGT số 0099019 mẫu số: 01GTKT2/003, ký hiệu: SB/16B ngày 5 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Sông Bé – Chi nhánh Bình Phước (Hóa đơn Xăng)
	600.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0006352 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: BP/16P ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu PETRO Bình Phước (Hóa đơn Xăng)
	814.800 đ

	    Hóa đơn GTGT số 0000936 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: TD/16P ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Khách Sạn Thùy Dương (Hóa đơn khách sạn)
	3.600.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0101165 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: CH/17P ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên– Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0101166 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: CH/17P ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên– Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	    Hóa đơn GTGT số 0025427 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 64AB/16P ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Khách sạn 19-8 (Hóa đơn khách sạn)
	1.300.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0090659 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: CH/17P ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên – Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Hóa đơn xăng)
	700.000 đ

	Hóa đơn GTGT số 0375487 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/17P ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (Hóa đơn xăng)
	600.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0346584 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/17P ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên - Cửa hàng số 10 (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0346583 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/17P ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên - Cửa  hàng số 10 (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000856 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HP/16P ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH TM & DV Huy Phát (Hóa đơn khách sạn)
	4.800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0146090 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: AB/17P ngày 15 tháng 3 năm 2018 của  Cty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Cửa  hàng số 27 (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000461 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: GH/16P ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Trịnh Gia Huy (Hóa đơn khách sạn)
	1.500.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0145468 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: AB/17P ngày 19 tháng 3 năm 2018 của  Cty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên  - Cửa  hàng số 64 (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0145467 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: AB/17P ngày 19 tháng 3 năm 2018 của  Cty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên  - Cửa  hàng số 64 (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000462 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: GH/16P ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Trịnh Gia Huy (Hóa đơn khách sạn)
	2.250.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0147719 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: AB/17P ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Cửa  hàng số 54 (Hóa đơn xăng)
	774.060  đ

	Hóa đơn GTGT số 0024938 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: KT/18P ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên – Chi nhánh xăng dầu Kon Tum (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000231 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: TP/16P ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Thiên Phước (Hóa đơn khách sạn)
	1.500.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000821 mẫu số: 01GTKT3/002, ký hiệu: TL/15P ngày 22 tháng 3 năm 2018 Doanh nghiệp Tư nhân Lưu Thị Lắm (Hóa đơn khách sạn)
	700.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000623 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: DC/17P ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Xăng dầu Duy Cường Gia Lai (Hóa đơn xăng)
	794.430  đ

	Hóa đơn GTGT số 0399223 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: AA/17P ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu TNHH Xăng dầu Lâm  Đồng -  Cửa  hàng  xăng dầu  số  14 (Hóa đơn xăng)
	600.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0399222 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: AA/17P ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu TNHH Xăng dầu Lâm  Đồng - Cửa  hàng  xăng dầu  số  14 (Hóa đơn xăng)
	600.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0003888 mẫu số: 01GTKT2/002, ký hiệu: AA/18P ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Cty Xăng dầu TNHH Xăng dầu Lâm  Đồng - Cửa  hàng  xăng dầu  số  10 (Hóa đơn xăng)
	800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000726 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: LU/15P ngày 27 tháng 3 năm 2018 Cty TNHH Long Nguyên (Hóa đơn khách sạn)
	750.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0024194 mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 58AE/17P ngày 26 tháng 3 năm 2018 Nhà nghỉ Hòa Bình (Hóa đơn khách sạn)
	2.800.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0003981 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: NH/17P ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Cty TNHH MTV Đầu Nhớt Nam Phương – Chi nhánh  Bình  Dương (Hóa đơn xăng)
	819.180  đ

	Hóa đơn GTGT số 0334065 mẫu số: 01GTKT3/003, ký hiệu: AA/17P ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Cty CP Vật tư xăng dầu Comeco (Hóa đơn thay nhớt)
	340.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0000946 mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: TD/16P ngày 28 tháng 3 năm 2018 Cty TNHH MTV Khách sạn Thùy Dương (Hóa đơn khách sạn)
	1.200.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0004922 mẫu số: 01GTKT3/002, ký hiệu: LT/15P ngày 03 tháng 4 năm 2018 Doanh nghiệp tư nhân TM – DV – SX Đại Lộc Tấn (Hóa đơn tiếp khách)
	4.499.000  đ

	Hóa đơn GTGT số 0010502 mẫu số: 01GTKT2/001, ký hiệu: TM/14P ngày 9 tháng 4 năm 2018 của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Minh (Hóa đơn xăng)
	820.001  đ

	Phiếu rửa xe Cty CP Vật tư xăng dầu Comeco - Cửa hàng xăng dầu số 7 (Hóa đơn rửa xe)
	100.000  đ

	Cước  đường bộ (27 phiếu)
	750.000  đ

	Danh sách CB-NV nhận tiền công tác phí chương trình tư vấn tuyển sinh đợt 1 – nhóm 1 năm 2016 (22 ngày X 4 người X 300.000 đ/người/ngày)
	35.000.000  đ

	Các khoảng chi không có hóa đơn (Tờ trình kèm theo)
	6.990.000  đ

	III. Chênh lệch
	15.098.529  đ

	1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)
	15.098.529 đ

	2. Chi quá số tạm ứng (II - I)
	0 đ


	     Thủ trưởng 

đơn vị   

	Kế toán       trưởng

	       Kế toán                 Trưởng phòng
     thanh toán 

	    Người đề nghị 

              
thanh toán



Mẫu số: C33-BB


Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính





Số:  	


Nợ: 	


Có: 	








